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Trường Tiểu học Lê Đức Thọ 
Tên:……………………………………… 
Lớp: Hai/…..     Tuần: 16 

Thứ Năm ngày 06 tháng 1 năm 2022 
Tiếng Việt 

Mở rộng vốn từ: Nghề nghiệp  

Bài 1: Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của mỗi người có trong ảnh dưới 
đây: 

   
….........................................… ….........................................… ….........................................… 

   
….........................................… ….........................................… ….........................................… 

 

Bài 2: Viết 1 – 2 câu về công việc của một người có trong những bức 
tranh ở bài tập 1 (theo mẫu): 

M : Bác nông dân cấy lúa. 
….................................................................................................................................................…

….................................................................................................................................................…

….................................................................................................................................................… 
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Lời của con gửi đến thầy cô 

(Con ghi những thắc mắc, mong muốn, tâm sự … gửi thầy cô) 
.…………………………………………………………………………………………………………………...…

………….…………………………………………………………………………………………………………… 


